
Tháng 04.2020



CL200
CL254
Moire (3336x series)
Twirly (3182x series)
Đèn LED dây LS155 G2

DN027B G2
DN027B G2

DN020B G2 

SL201
POMERON (5977x series)
Kyanite (5975x series)

MESON G3 (594xx series)                            

Bóng LED Classic 29

Bóng LED trang trí

Đèn pha LED BVP150

DE
Bóng LED tuýp Ecofit T5 Mains

Bộ máng đèn LED T8
LED batten BN016C
LED batten BN012C

17
18
18

19
20
20

22
22
23
23
23
24
24
25
25
25

14
15
16

11
12

27
27
27
27
28

32
32
32
33

34

34

37

37
38
38

39

40

40
40

35
36

30

13
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ESS LED bulb 13W E27 VN

ESS LED bulb 11W E27 VN

ESS LED bulb 9W E27 VN

ESS LED bulb 7W E27 VN

ESS LED bulb 5W E27 VN

1350/1450

1150/1250

900/950

680/720

500/540

110.000 đ

5

7

9

11

13

12

12

12

12

12

3000/6500

3000/6500

3000/6500

3000/6500

3000/6500

Essential LED Bulb G5
Khả năng thắp sáng cao
trong môi trường điện thế không ổn định (100 - 270V)

ESS LED bulb 3W E27 A60 APR

ESS LED bulb 5W E27 A60 APR

ESS LED bulb 7W E27 A60 APR

ESS LED bulb 9W E27 A60 APR

ESS LED bulb 11W E27 A60 APR

ESS LED bulb 13W E27 A60 APR 1350/1450

1150/1230

900

660

460/480

280/300

110.000 đ

96.400 đ

73.900 đ

65.300 đ

55.700 đ

48.200 đ3

5

7

9

11

13

12

12

12

12

12

12

3000/6500

3000/6500

3000/6500

3000/6500

3000/6500

3000/6500

8,000 70

Essential LED Bulb G4
Hiệu suất phát sáng cao với chi phí hợp lý

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 04.2020



thay đổi (170V-240V)

Kích thước bóng
Rộng x Cao (mm)

TForce Core HB 20W E27

TForce Core HB 30W E27

TForce Core HB 40W E27

TForce Core HB 50W E27

100 x 168

80 x 154

118 x 194

138 x 221

1800

2700

3600

4500

3000/6500

3000/6500

3000/6500

3000/6500

20

30

40

50

15000

15000

15000

15000

6

6

6

6

108.900 đ

185.900 đ

215.600 đ

280.000 đ
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26/28-30W E27

37/40-40W E27

48/50-50W E27 

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500
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22 33
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DLStick 7.5W E27

DLStick 11W E27
107.800 đ
141.900 đ
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Tuýp

1800 18

82.500 đ
103.400 đ
105.600 đ
145.200 đ

LEDtube 8W 740/765 T8 AP I G  
 
Ecofit LEDtube 18W 740/765 T8 AP I G  
 
LEDtube HO 10W 730/740/765 T8 AP I G  
 
LEDtube HO 20W 730/740/765 T8 AP I G  

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 04.2020
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Thiết kế đèn LED Tuýp hai đầu tiết kiệm

Tiết kiệm điện đến 55%

Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

So với bóng đèn huỳnh quang thường

Dùng điện trực tiếp, thiết kế đấu điện hai đầu đèn
Sử dụng với máng đèn tuýp thông dụng

70

82.500 đ

103.400 đ

Ledtube DE 600mm 9W

Ledtube DE 1200mm 18W

600

1200

900

1800

4000/6500

4000/6500

9

18

20

20

Bóng LED Tuýp DE
Thiết kế đèn LED Tuýp hai đầu tiết kiệm



Bóng LED Tuýp Ecofit T5 Mains
Giải pháp tiết kiệm thay thế đèn T5

Ưu điểm nổi bật

Thay thế bóng T5 truyền thống 
Dùng điện trực tiếp, thay thế các đèn T5 truyền thống

Tiết kiệm điện đến 40% 
So với bóng đèn huỳnh quang T5

Sử dụng dòng điện trực tiếp 
Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

Kích thước bóng
Dài (mm)

Ecofit LEDtube 8W 730/740/765 G5 I APR

Ecofit LEDtube 18W 730/740/750 G5 I APR

Ecofit LEDtube 22W 730/740/750 G5 I APR

600

1200

1500

750/800

1700/1800

2100/2200

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

8

18

22

20

20

20

176.000 đ

235.400 đ

275.000 đ
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275/300

550/600

825/900

1100/1200

300 3.75

7.5

11.25

15

600

900

1200
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DN027B G2 (Tròn, lắp âm) Marcasite (Tròn, mỏng, lắp âm) Meson G3 (594xx series)DN027B G2 (Tròn, lắp âm) Meson G3 (594xx series)Meson G3 (594xx series) 
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DN027B G2 

DN027B G2

DN027B G2 LED6 D90 RD

DN027B G2 LED6 D100 RD

DN027B G2 LED9 D125 RD

DN027B G2 LED12 D150 RD

DN027B G2 LED15 D175 RD

DN027B G2 LED20 D200 RD

115 x 42

125 x 44

150 x 44

175 x 45

200 x 45

225 x 45

90

100

125

150

175

200

600

600

900

1200

1500

2000

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

7

7

10

14

17

22

24

24

24

24

24

24

190.300 đ
191.400 đ
245.300 đ
309.100 đ
379.500 đ
455.400 đ

DN027B G2 LED6 L100 SQ

DN027B G2 LED6 L125 SQ

DN027B G2 LED9 L125 SQ

DN027B G2 LED12 L150 SQ

125 x 44

150 x 44

150 x 44

175 x 45

100

125

125

150

600

600

900

1200

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

7

7

10

14

24

24

24

24

200.200 đ
 227.700 đ
248.600 đ

 323.400 đ

IP20

IP20
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IP20

DN020B G2

Meson G3 (594xx series)

DN020B G2 LED6 D90 GM

DN020B G2 LED9 D125 GM

DN020B G2 LED12 D150 GM

DN020B G2 LED15 D175 GM

DN020B G2 LED20 D200 GM

105 x 35

140 x 38

165 x 38

190 x 38

215 x 38

90

125

150

175

200

600

900

1200

1500

2000

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

6

11

15

19

24

50

30

30

30

30

137.500 đ
177.100 đ
235.400 đ
294.800 đ
344.300 đ

59447 MESON 090 5W

59444 MESON 080 6W

59448 MESON 105 7W

59449 MESON 105 9W

59464 MESON 125 13W

105 x 45.5

95 x 45.5

120 x 47

120 x 47

140 x 47

90

80

105

105

125

350/370

400/420

500/530

600/650

900/960

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

5

6

7

9

13

12

12

12

12

12

119.900 đ
94.600 đ

141.900 đ
183.700 đ

 212.300 đ

IP20IP20
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265.700 đ

110 x 110 x 29

135 x 135 x 29

160 x 160 x 29

Chóa đèn downlight QBS022-GU5.3 WH, màu trắng

Chóa đèn downlight QBS024-GU5.3 WH, màu trắng

Chóa đèn downlight QBS024-GU5.3 WH, màu xám

Chóa đèn downlight QBS025-GU5.3 WH, màu trắng

Chóa đèn downlight QBS026-GU5.3 WH, màu trắng

Chóa đèn downlight QBS027-GU5.3 WH, màu trắng

Chóa đèn downlight QBS028-GU5.3 WH, màu trắng

Chóa đèn downlight QBS029-GU5.3 WH, màu trắng

80 x 25

85 x 25

85 x 25

80 x 25

80 x 28

95 x 39

95 x 32

128 x 80

70

72

72

72

70

82

82

110

12

12

12

12

12

12

12

12

  92.400 đ
138.600 đ
138.600 đ
148.500 đ
148.500 đ
191.400 đ
268.900 đ
287.100 đ
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SL201 EC RD 070 2.7W 81.5 x 44

81.5 x 44

70

70

200/225

350/380

2700/4000

2700/4000

2.7

4.5

12

12

143.000 đ
155.100 đ

SL201

SL201 EC RD 070 4.5W

Thay thế bởi SL201
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CL200 CL254



Ánh sáng trắng đồng đều tạo không gian hứng khởi

CL200 EC RD 6W HV 02

CL200 EC RD 10W HV 02

CL200 EC RD 17W HV 02

CL200 EC RD 20W HV 02

225 x 68

250 x 68

320 x 68

390 x 68

520

880

1500

1900

6500

6500

2700/6500

2700/6500

6

10

17

20

20

12

10

8

281.600 đ
311.700 đ
510.400 đ
721.600 đ

Tấm tán quang chất lượng cao cho ánh sáng đồng đều 

CL254 EC RD 12W HV 02
CL254 EC RD 17W HV 02

CL254 EC RD 20W HV 02

287 x 65

347 x 65

377 x 68

1100

1500

1900

6500

6500

6500

12

17

20

10

10

8

 503.800 đ
  671.000 đ
  848.100 đ

CL200

CL254

BỘ ĐÈN LED
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Moire (3336x series)
Thay thế bởi CL200

33369 Moire LED CEILING10W

33362 Moire LED CEILING16W 

265 x 70

320 x 79

650

1100

6500

6500

10

16

12

6

311.700 đ
520.700 đ

Twirly (3182x series)
Thay thế bởi CL254

31824 Twirly LED WHT 12W

31825 Twirly LED WHT 17W

290 x 60

350 x 60

800

1100

2700/6500

2700/6500

12

17

10

10

 578.500 đ
  811.000 đ
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Tiết kiệm điện
Với hiệu suất phát sáng cao

LS155 G2

Độ sáng
(lm/m)

Công suất
(W/cuộn)

40

40

40

40

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

12.5

24.0

33.0

52,0

2700/4000/6500

2700/4000/6500

2700/4000/6500

2700/4000/6500

300

500

800

1200

5

5

5

5

LS155 G2 LED3 L5000 24V 03

LS155 G2 LED6 L5000 24V 03

LS155 G2 LED8 L5000 24V 03

LS155 G2 LED12 L5000 24V 03

730.400 đ
828.300 đ
957.000 đ

1.090.100 đ

LS155 G2

40

600

600

Theo
driver 12V

Dây nguồn đèn LED dây

Đầu nối đèn LED dây



BÓNG LED TRANG TRÍ
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Thiết kế cổ điển với chất lượng sáng cao
Bóng LED Classic

Thay thế bóng dây tóc truyền thống
Với kiểu dáng đa dạng

Tiết kiệm điện đến 90%
So với bóng dây tóc

Chất lượng sáng cao
Êm dịu cho mắt

LED Classic 4-40W E27 830/865 CL NDAPR

LED Classic 6-60W E27 830/865 CL NDAPR

LED Classic 4-40W E27 830 CL NDAPR

LED Classic 6-60W E27 830 CL NDAPR

A60

A60

ST64

ST64

380/400

600

380

570

3000/6500

3000/6500

3000

3000

4

6

4

6

6

6

6

6

64.200 đ
80.300 đ
85.700 đ

102.800 đ
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BVP150

Đèn pha LED BVP150
Kết cấu cứng cáp, tuổi thọ cao

BVP150 LED8  SWB CE

BVP150 LED17 SWB CE

BVP150 LED25  SWB CE

BVP150 LED42  SWB CE

BVP150 LED59  SWB CE

115 x 117 x 28

140 x 133 x 28

170 x 168 x 29

200 x 181 x 33

245 x 220 x 36

850

1700

2550

4250

5950

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

3000/4000/6500

10

20

30

50

70

24

24

16

8

8

345.400 đ
462.000 đ
810.700 đ

1.041.700 đ
1.274.900 đ
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48

48

48
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Bóng Huỳnh quang T8 tiêu chuẩn

Bóng Huỳnh quang T8 siêu Sáng

Bóng Huỳnh quang Essential T5

13.000

13.000

15.000

15.000

8.000

8.000

Tuổi thọ
(giờ)

BÓNG HUỲNH QUANG



219.600 đ
287.100 đ
419.100 đ
302.500 đ
330.000 đ
448.800 đ
214.500 đ
214.500 đ
237.600 đ
261.800 đ
286.000 đ

1.609.200 đ
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BÓNGCAO ÁP & BỘ ĐIỆN

2.390.300 đ
500.500 đ
500.500 đ

545.600 đ
545.600 đ

545.600 đ
545.600 đ
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BÓNGCAO ÁP & BỘ ĐIỆN
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191.400 đ
191.400 đ

(đơn vị/thùng)
Công suất

bóng (watt)

huỳnh quang T5

huỳnh quang T8

(đơn vị/thùng)

500

500



BÓNGCAO ÁP & BỘ ĐIỆN

106.700 đ
321.200 đ
225.000 đ

(đơn vị/thùng)

Biến áp điện tử

(đơn vị/thùng) (đơn vị/thùng)
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BÓNGCAO ÁP & BỘ ĐIỆN
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487.300 đ
540.100 đ
341.000 đ
706.200 đ
848.100 đ

3.109.700 đ

Công suất bóng
(watt) (đơn vị/thùng)



398.200 đ
421.300 đ

636.900 đ
832.700 đ

1.479.500 đ
333.300 đ
334.400 đ
433.400 đ
497.200 đ
583.000 đ
994.400 đ

5.308.600 đ
3.417.700 đ
2.225.300 đ
2.846.800 đ

97.900 đ

136.400 đ

332.200 đ

110.000 đ

107.800 đ

191.400 đ

Công suất bóng
(watt) (đơn vị/thùng)

CWA 1000 CU (lõi đồng) 1000 220 2

BÓNGCAO ÁP & BỘ ĐIỆN
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* Truy cập https://www.lighting.philips.com.vn/consumer/choose-a-bulb/eyecomfort
   để xem thêm các nghiên cứu khoa học về EyeComfort.

: Philips Lighting Vietnam

Chất lượng sáng
cao

An toàn 
quang sinh học

Không hiện tượng 
nhòe ảnh (strobe)

Không
nhấp nháy

Không
phát tiếng ồn

Điều chỉnh 
màu ánh sáng

Tăng/giảm
độ sáng

Không
bị chói

Vì sao nên chọn
Philips LED EyeComfort?





Công Ty TNHH Signify Việt Nam

Văn phòng TP.HCM

Phòng R301, Toà nhà trung tâm Dịch vụ Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.  

Tầng 12, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
1800 9414
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: Philips Lighting Vietnam


